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Họ và tên: .............................. 
Lớp: ....... 

Toán 2 – Bài 18: Luyện tập chung 
 

 

Phần I. Trắc nghiệm 
Câu 1. Cân ở trạng thái thăng bằng. Hỏi quả bí ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

 

 
 A. 19 kg B. 4 kg C. 15 kg D. 11 kg 
Câu 2. Bao đường thứ nhất nặng 15 kg, bao đường thứ hai nặng 22 kg. Vậy cả hai bao nặng 
bao nhiêu kg? 
 A. 37 kg B. 22 kg C. 7kg D. 15	𝑘𝑔 
Câu 3. Cây bắp cải nặng 1kg. Quả dưa hấu nặng 4 kg. Hỏi cả hai vật cân nặng bao nhiêu ki-
lô-gam? 
 A. 5 kg B. 3 kg C. 4 kg D. 6 kg 
Câu 4. Quan sát cân và chọn phát biểu đúng. 

 

 
 A. Vật nặng bằng 1 kg B. Vật nặng hơn 1 kg C. Vật nặng bằng 2 kg
 D. Vật nhẹ hơn 1 kg 
Câu 5. Quan sát tranh rồi cho biết khối gỗ nặng nhất có dạng khối gì? 

 

 
 A. Khối hộp chữ nhật B. Khối cầu C. Khối trụ D. Khối lập phương 

5kg 5kg 5kg 2kg 2kg

1kg

22 kg 8 kg 27 kg 1 kg
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Câu 6. Kết quả của phép tính  15l – 8l là: 
 

A. 7l                 B. 8l                      C. 6l              D. 9l 
 
Phần II. Tự luận 
Bài 1. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm. 

 a) 62kg − 31kg ... 1kg + 68kg b) 12kg + 56kg ... 68kg 

 c) 77kg ... 65kg + 13kg d) 85kg − 5kg ... 72kg − 42kg 

Bài 2. Tính. 

 a) 20 kg − 1 kg − 16 kg = ... ... ... b) 75 kg + 2 kg − 37 kg = ... ... ... 

 c) 53 kg − 32 kg + 50 kg = ... ... ... d) 54 kg + 31 kg + 4 kg = ... ... ... 

Bài 3. Quan sát từng hình và điền tổng số lít nước của hai vật chứa. 
a)  

 

 
Cả hai vật chứa có ... ... l nước. 

  
b)  

 

 
Cả hai vật chứa có ... ... l nước. 

  
c)  

 

 
Cả hai vật chứa có ... ... l nước. 

1 l
1 l

10 l 33 l

20 l 23 l
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d)  

 

 
Cả hai vật chứa có ... ... l nước. 

Bài 4. Tính. 

 a) 13 l + 44 l =... ... l b) 27 l + 72 l =... ... l c) 76 l + 12 l =... ... l d) 43 l + 23 l =... ... l 

 e) 76 l − 42 l =... ... l f) 88 l − 52 l =... ... l g) 58 l − 21 l =... ... l h) 90 l − 80 l =... ... l 

Bài 5. Trình bày phép tính và đáp số. 
Một cái xô đựng 8l nước, một chai đựng 2l nước. Cái xô đựng nhiều hơn chai bao nhiêu lít 
nước? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 6. Trong bình sữa có 53 lít sữa, người ta đã lấy ra 21 lít sữa. Hỏi trong bình sữa còn lại 
bao nhiêu lít sữa? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 7. Trong bể nước có 89 lít nước, người ta đã lấy ra 20 lít nước. Hỏi trong bể nước còn lại 
bao nhiêu lít nước? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

----HẾT--- 
 
 

10 l 31 l


